
STT SỐ HỒ SƠ VỀ VIỆC

1 H23.24.30-230710-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2 H23.24.30-230710-0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

3 H23.24.30-230710-0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

4 H23.24.30-230710-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

5 H23.24.30-230710-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

6 H23.24.30-230710-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

7 H23.24.30-230710-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

8 H23.24.30-230710-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

9 H23.24.30-230710-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

( Từ ngày 10/07/2023 đến 10/07/2023)

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

UBND HUYỆN KIM THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ HỒ SƠ TIẾP NHẬN



10 H23.24.30-230710-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11 H23.24.30-230710-0001 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch



NGÀY TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐĂNG KÝ

10/07/2023 15:40:30 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 

10/07/2023 15:40:10 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 

10/07/2023 15:39:50 BÙI QUANG TÙNG 

10/07/2023 14:11:38 BÙI THỊ THƠM

10/07/2023 14:10:53 BÙI THỊ THƠM

10/07/2023 14:10:35 BÙI THỊ THƠM

10/07/2023 14:10:08 NGUYỄN THỊ NGỌC

10/07/2023 14:09:49 NGUYỄN THỊ NGỌC

10/07/2023 14:09:27 NGUYỄN THỊ NGỌC

( Từ ngày 10/07/2023 đến 10/07/2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ HỒ SƠ TIẾP NHẬN



10/07/2023 11:14:10 ĐÀO VĂN TÙNG 

10/07/2023 08:43:45 ĐỖ HỒNG QUANG



ĐỊA CHỈ Thành phần hồ sơ

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương

 Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương

 Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương

( Từ ngày 10/07/2023 đến 10/07/2023)

THỐNG KÊ HỒ SƠ TIẾP NHẬN



Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương



TGQĐ hồ sơ Ngày hẹn trả Ngày trả kết quả Tên cán bộ

1 ngày làm việc 11/07/2023 15:40:30 11/07/2023 07:02:13 Vũ Thị Thanh Huyền

1 ngày làm việc 11/07/2023 15:40:10 11/07/2023 07:02:14 Vũ Thị Thanh Huyền

1 ngày làm việc 11/07/2023 15:39:50 11/07/2023 07:04:09 Vũ Thị Thanh Huyền

1 ngày làm việc 11/07/2023 14:11:38 10/07/2023 15:44:42 Vũ Thị Thanh Huyền

1 ngày làm việc 11/07/2023 14:10:53 10/07/2023 15:44:39 Vũ Thị Thanh Huyền

1 ngày làm việc 11/07/2023 14:10:35 10/07/2023 15:44:45 Vũ Thị Thanh Huyền

1 ngày làm việc 11/07/2023 14:10:08 11/07/2023 07:54:00 Vũ Thị Thanh Huyền

1 ngày làm việc 11/07/2023 14:09:49 11/07/2023 07:54:01 Vũ Thị Thanh Huyền

1 ngày làm việc 11/07/2023 14:09:27 11/07/2023 07:05:17 Vũ Thị Thanh Huyền



1 ngày làm việc 11/07/2023 11:14:10 10/07/2023 15:48:27 Vũ Thị Thanh Huyền

1 ngày làm việc 11/07/2023 08:43:45 10/07/2023 15:46:51 Vũ Thị Thanh Huyền



Tên cơ quan/Tổ 

chức

Số di động công 

dân

Vũ Thị Thanh Huyền  0372785307

Vũ Thị Thanh Huyền  0372785307

Vũ Thị Thanh Huyền  0333694986

Vũ Thị Thanh Huyền  0983851533

Vũ Thị Thanh Huyền  0983851533

Vũ Thị Thanh Huyền  0983851533

Vũ Thị Thanh Huyền  0366300469

Vũ Thị Thanh Huyền  0366300469

Vũ Thị Thanh Huyền  0366300469



Vũ Thị Thanh Huyền  0384347446

Vũ Thị Thanh Huyền  0936292110


